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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
832026 Thuế

3 105 Nguyễn Thị Ngọc Tú 10749
01

3 2 4 1.B001 DKE1241   ******

2 3 105 Nguyễn Thị Ngọc Tú 10749 5 2 4 1.B102 DKE1241   ******

3
832026 Thuế

3 105 Phan Thị Phương Linh 11555
02

4 6 4 2.B303 DKE1242   ******

4 3 105 Phan Thị Phương Linh 11555 6 6 4 2.C006 DKE1242   ******

5
832026 Thuế

3 105 Phan Thị Phương Linh 11555
03

4 2 4 2.B004 DKE1243   ******

6 3 105 Phan Thị Phương Linh 11555 6 2 4 2.B205 DKE1243   ******

7
832026 Thuế

3 105 Phan Thị Phương Linh 11555
04

3 2 4 1.B102 DKE1244   ******

8 3 105 Phan Thị Phương Linh 11555 5 2 4 2.B205 DKE1244   ******

9

832051 Kế toán tài chính 2

4 105 Nguyễn Thị Trúc Anh 11665

01

4 2 4 C.E205 DKE1232       ******

10 4 105 Nguyễn Thị Trúc Anh 11665 5 3 3 C.E205 DKE1232       ******

11 4 105 Nguyễn Thị Trúc Anh 11665 6 3 3 C.E205 DKE1232       ******

12
832060 P/tích b/cáo tài chính doanh nghiệp

3 110 Lê Ngọc Đoan Trang 11643
01

2 2 4 C.E201 DKE1211       ******

13 3 110 Lê Ngọc Đoan Trang 11643 3 2 4 C.E201 DKE1211       ******

14

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Lê Thu Hiền 11496

25

2 1 5 4.S-QP06 DKE1231         *

15 2 50 Lê Thu Hiền 11496 2 6 5 4.S-QP06 DKE1231         *

16 2 50 Lê Thu Hiền 11496 3 1 5 4.S-QP06 DKE1231         *

17 2 50 Lê Thu Hiền 11496 3 6 5 4.S-QP06 DKE1231         *

18 2 50 Lê Thu Hiền 11496 4 1 5 4.S-QP06 DKE1231         *

19 2 50 Lê Thu Hiền 11496 4 6 5 4.S-QP06 DKE1231         *

20

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Bùi Thị Thoa 11104

26

2 1 5 4.S-QP07 DKE1231         *

21 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 2 6 5 4.S-QP07 DKE1231         *

22 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 3 1 5 4.S-QP07 DKE1231         *

23 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 3 6 5 4.S-QP07 DKE1231         *

24 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 4 1 5 4.S-QP07 DKE1231         *
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Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 2

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

25 862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 26 4 6 5 4.S-QP07 DKE1231         *

26

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650

27

2 1 5 4.S-QP08 DKE1231         *

27 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 2 6 5 4.S-QP08 DKE1231         *

28 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 3 1 5 4.S-QP08 DKE1231         *

29 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 3 6 5 4.S-QP08 DKE1231         *

30 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 4 1 5 4.S-QP08 DKE1231         *

31 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 4 6 5 4.S-QP08 DKE1231         *

32

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Nguyễn Văn Úy 11746

28

2 1 5 4.S-QP05 DKE1231         *

33 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 2 6 5 4.S-QP05 DKE1231         *

34 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 3 1 5 4.S-QP05 DKE1231         *

35 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 3 6 5 4.S-QP05 DKE1231         *

36 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 4 1 5 4.S-QP05 DKE1231         *

37 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 4 6 5 4.S-QP05 DKE1231         *

38

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Trần Văn Diện 11756

29

2 1 5 4.S_QP03 DKE1231         *

39 2 50 Trần Văn Diện 11756 2 6 5 4.S_QP01 DKE1231         *

40 2 50 Trần Văn Diện 11756 3 1 5 4.S_QP03 DKE1231         *

41 2 50 Trần Văn Diện 11756 3 6 5 4.S_QP01 DKE1231         *

42 2 50 Trần Văn Diện 11756 4 1 5 4.S_QP03 DKE1231         *

43 2 50 Trần Văn Diện 11756 4 6 5 4.S_QP01 DKE1231         *

44

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727

30

2 1 5 4.S_QP01 DKE1231         *

45 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 2 6 5 4.S_QP03 DKE1231         *

46 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 3 1 5 4.S_QP01 DKE1231         *

47 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 3 6 5 4.S_QP03 DKE1231         *

48 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 4 1 5 4.S_QP01 DKE1231         *

49 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 4 6 5 4.S_QP03 DKE1231         *

50

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 51 Lê Thu Hiền 11496

31

5 1 5 4.S-QP06 DKE1231         *

51 2 51 Lê Thu Hiền 11496 5 6 5 4.S-QP06 DKE1231         *

52 2 51 Lê Thu Hiền 11496 6 1 5 4.S-QP06 DKE1231         *

53 2 51 Lê Thu Hiền 11496 6 6 5 4.S-QP06 DKE1231         *
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STT Mã MH Tên môn học
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Sỉ số Họ và tên
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Nhóm Tổ TH Thứ
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Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

54
862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 51 Lê Thu Hiền 11496
31

7 1 5 4.S-QP06 DKE1231         *

55 2 51 Lê Thu Hiền 11496 7 6 5 4.S-QP06 DKE1231         *

56

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Bùi Thị Thoa 11104

32

5 1 5 4.S-QP08 DKE1231         *

57 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 5 6 5 4.S-QP08 DKE1231         *

58 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 6 1 5 4.S-QP08 DKE1231         *

59 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 6 6 5 4.S-QP08 DKE1231         *

60 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 7 1 5 4.S-QP08 DKE1231         *

61 2 50 Bùi Thị Thoa 11104 7 6 5 4.S-QP08 DKE1231         *

62

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650

33

5 1 5 4.S-QP05 DKE1231         *

63 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 5 6 5 4.S-QP05 DKE1231         *

64 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 6 1 5 4.S-QP05 DKE1231         *

65 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 6 6 5 4.S-QP05 DKE1231         *

66 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 7 1 5 4.S-QP05 DKE1231         *

67 2 50 Huỳnh Vạng Phước 11650 7 6 5 4.S-QP05 DKE1231         *

68

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Nguyễn Văn Úy 11746

34

5 1 5 4.S-QP07 DKE1231         *

69 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 5 6 5 4.S-QP07 DKE1231         *

70 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 6 1 5 4.S-QP07 DKE1231         *

71 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 6 6 5 4.S-QP07 DKE1231         *

72 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 7 1 5 4.S-QP07 DKE1231         *

73 2 50 Nguyễn Văn Úy 11746 7 6 5 4.S-QP07 DKE1231         *

74

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Trần Văn Diện 11756

35

5 1 5 4.S_QP03 DKE1231         *

75 2 50 Trần Văn Diện 11756 5 6 5 4.S_QP01 DKE1231         *

76 2 50 Trần Văn Diện 11756 6 1 5 4.S_QP03 DKE1231         *

77 2 50 Trần Văn Diện 11756 6 6 5 4.S_QP01 DKE1231         *

78 2 50 Trần Văn Diện 11756 7 1 5 4.S_QP03 DKE1231         *

79 2 50 Trần Văn Diện 11756 7 6 5 4.S_QP01 DKE1231         *

80

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727

36

5 1 5 4.S_QP01 DKE1231         *

81 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 5 6 5 4.S_QP03 DKE1231         *

82 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 6 1 5 4.S_QP01 DKE1231         *
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STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

83

862408 Giáo dục quốc phòng và an ninh III

2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727

36

6 6 5 4.S_QP03 DKE1231         *

84 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 7 1 5 4.S_QP01 DKE1231         *

85 2 50 Phạm Anh Vĩnh 11727 7 6 5 4.S_QP03 DKE1231         *

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


